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Model No.UH3502 350MM HEDGE TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 457444-9 Bảo vệ nhựa 1

002 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 1

003 183F92-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

003 INC. 38

004-1 183F94-7 Bộ tay cầm 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C20 931102-0 Đai ốc lục giác M4 2

C30 422162-8 Vòng đệm xốp 4

C40 424957-5 Vòng đệm xốp 2

004-1 INC. 10

006-2 668140-6 Dây nguồn 0.75-2-0.3 1

007 650593-3 Công tắc 1

008 231469-9 Lò xo nến 4 1

009 144349-9 Bộ thanh gạt công tắc 1

010-1 183F94-7 Bộ tay cầm 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C20 931102-0 Đai ốc lục giác M4 2

C30 422162-8 Vòng đệm xốp 4

C40 424957-5 Vòng đệm xốp 2

010-1 INC. 4

011 457445-7 Tay nắm 25 1

012 233092-6 Lò xo nến 5 1

013 418881-2 Khóa trên nút 2

014 643566-3 Ổ chổi than 5X8 2

015 B-80254 CARBON BRUSH SET CB-64A 1

016 263002-9 Chốt cao su 4 2

017 214014-5 Ổ đệm phẳng 6 1

018 213105-9 Vòng đệm-o 11 1

019 599133-1 FIELD ASS'Y 220V 1

C10 654001-6 Thiết bị đầu nối không- cách điệ
n R1.25-3.5

2

020-1 518384-7 ARMATURE ASS'Y 220V 1

020-1 INC. 22

021 240145-4 Cánh quạt 55 1

022 210007-0 Bạc đạn 608VV 1

023 135882-2 Cụm hộp ổ đệm 1 *

023 INC. 26 *

023-1 136983-9 BEARING BOX ASS'Y < 1

023-1 INC. 26

024 253835-0 Long đền đệm phẳng 8 1

025 141903-0 Bộ nhông 1 *

025-1 141P97-7 GEAR COMPLETE S 1

026 213961-7 Vòng đệm-o 22 1

027 165734-3 Tay quay 1 *

027-1 162C43-9 CRANK O 1

029 424958-3 Vòng đệm xốp 1

030 196879-6 Bộ cụm lưỡi dao cắt 1

C10 252180-0 Đai ốc khóa lục giác M5-8 4



C20 257672-4 Chụp giữ mũi 5 4 *

C21 257889-9 Chụp giữ mũi 5 O 4

C30 265193-2 Vít đầu giàn M5X14 4

031 265A01-3 Vít dầu dù M5X16 4

032 424194-1 Vòng cao su 8 4

033 853A66-3 Bảng tên UH3502 1

034 911193-7 Vít dầu dù M4X65 WR 1

035 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 6

036 424195-9 Vòng cao su 6 1

037 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

038 183F92-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

038 INC. 3

039 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 6

040 423479-2 Miếng đệm nỉ 2

041 233075-6 Lò xo nến 6 1

042 620G65-4 Dây kết nối 1

043 457443-1 Khóa cần gạt 1

044 267404-1 Long đền đệm phẳng 28 1 *

A01 457737-4 Miếng đệm bảo vệ lưỡi 1

A03 154511-8 Giá đỡ dây hoàn chỉnh 1 *

A03-1 194677-2 Bộ giá đỡ dây hoàn chỉnh O 1

A04 158024-1 Móc treo hoàn chỉnh 1

A05 195246-2 Bộ kính bảo hộ 1 *

A06 661905-5 Dây điện kết nối 0.75-2-10.0 1

F02 194679-8 Bộ dây đai cánh tay hoàn chỉnh 1


